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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
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-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 144/2025/NQ-HĐND
Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 02 năm 2025
NGHỊ QUYẾT
CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ SINH SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 25
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi   ,  bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ; số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 Quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
Xét Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-HĐND ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Ban Văn hóa    -  Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp .
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Đất đai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chưa bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng.
2. Cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
3. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Hỗ trợ trực tiếp một lần cho cộng đồng và cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
2. Việc xác định cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
3. Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng quy định.
Điều 4. Chính sách đảm bảo đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đồng bào dân tộc thiểu số chưa đủ diện tích đất phục vụ sinh hoạt cộng đồng thì được bố trí đất sinh hoạt cộng đồng bảo đảm phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của địa phương với diện tích đất tối thiểu 200m   2   ,
Điều 5. Chính sách hỗ trợ về đất đai, phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kinh phí đo đạc
1. Chính sách hỗ trợ về đất ở, đất nông nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Cá nhân thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ bằng 100% tiền thuê đất phải nộp theo quy định (ngân sách tỉnh hỗ trợ phần còn lại ngoài mức quy định của Chính phủ); quy trình, hồ sơ hỗ trợ thực hiện theo   Phụ lục kèm theo.
3. Được miễn phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
4. Được hỗ trợ 100% kinh phí đo đạc lập hồ sơ địa chính khi thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Kinh phí được bố trí cho Quỹ phát triển đất do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập để phục vụ thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai.
2. Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí cấp kinh phí đo đạc lập hồ sơ địa chính cho Tổ chức dịch vụ công về đất đai để thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ về đất đai theo quy định tại Nghị quyết này.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ 25 thông qua ngày 19 tháng 02 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 03 tháng 3 năm 2025./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TH 3 , TH, HĐ 6 .
CHỦ TỊCH
Hoàng Trung Dũng
PHỤ LỤC
QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỒ SƠ HỖ TRỢ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 144/2025/NQ-HĐND ngày 19/02/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)
MỤC 1. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, PHÂN BỔ KINH PHÍ
I. Xây dựng kế hoạch
1. Hàng năm, trên cơ sở nhu cầu, tình hình thực tiễn tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp (tổng số cá nhân, tổng số tiền dự kiến hỗ trợ), đăng ký kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách của năm sau trước ngày 30 tháng 9 hàng năm (riêng kế hoạch năm 2025 gửi trước ngày 10 tháng 5 năm 2025) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung toàn tỉnh, gửi Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh theo quy định.
2. Trên cơ sở kế hoạch đăng ký kinh phí thực hiện chính sách của các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp Cục Thuế tỉnh rà soát, thẩm định, tổng hợp kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê đất quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết này gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 12 (riêng kế hoạch năm 2025 gửi trước ngày 30 tháng 5 năm 2025).
3. Căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã được thẩm định Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung toàn tỉnh gửi Sở Tài chính; Sở Tài chính tổng hợp (đảm bảo cân đối với dự toán kinh phí hàng năm khi xây dựng chính sách), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch năm sau trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.
II. Phân bổ và giao kế hoạch kinh phí thực hiện
1. Trên cơ sở kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách của địa phương đã được rà soát, thẩm định; đồng thời căn cứ dự toán kinh phí chính sách được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung toàn tỉnh, gửi Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách hàng năm.
2. Căn cứ vào kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt Kế hoạch kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách của cấp huyện đảm bảo không vượt kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và công khai theo Luật Ngân sách nhà nước. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ đã phê duyệt để phù hợp với tình hình thực tế địa phương (nếu cần thiết) nhưng không vượt quá tổng mức kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
3. Căn cứ kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công khai kế hoạch hỗ trợ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi kế hoạch thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra. giám sát. Sau ngày 31 tháng 10 năm kế hoạch, địa phương không có kế hoạch chi tiết được phê duyệt hoặc không phê duyệt hết kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp chung toàn tỉnh, gửi Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển kế hoạch hỗ trợ cho địa phương khác theo quy định, địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm do việc không phê duyệt kế hoạch của địa phương mình.
4. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch kinh phí hỗ trợ kịp thời, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh theo quy định.
III. Cấp phát kinh phí hỗ trợ
1. Căn cứ kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung toàn tỉnh đề xuất, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp ứng tối đa 70% kinh phí trên kế hoạch hỗ trợ của tỉnh để chủ động triển khai thực hiện;
2. Sau khi nhận được báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ chính sách của Ủy ban nhân dân cấp huyện (gửi trước ngày 05 tháng 02 năm sau), Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung toàn tỉnh đề xuất, gửi Sở Tài chính tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách và bổ sung kinh phí nếu còn thiếu.
IV. Xử lý kinh phí thừa, thiếu
1. Sau khi nhận được báo cáo kết quả thực hiện chính sách của Ủy ban nhân dân cấp huyện (gửi trước ngày 05 tháng 02 năm sau), Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung toàn tỉnh đề xuất, gửi Sở Tài chính tổng hợp (trước ngày 25 tháng 02 hàng năm) tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ và cấp kinh phí nếu còn thiếu,
2. Kinh phí còn dư, không sử dụng hết, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và địa phương liên quan tổng hợp chung toàn tỉnh, gửi Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi về ngân sách tỉnh theo quy định.
V. Quản lý hồ sơ hỗ trợ
Hồ sơ hỗ trợ được lưu trữ tại đơn vị thanh toán; các khoản thanh toán kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân khuyến khích thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản và hồ sơ, chứng từ được lưu trữ theo quy định của Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.
VI. Kiểm tra kết quả thực hiện chính sách tại các địa phương
Sở Tài nguyên và Môi trường  , Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện kiểm tra (khi cần thiết) trong quá trình chỉ đạo triển khai và đánh giá kết quả thực hiện chính sách tại các địa phương theo quy định pháp luật.
MỤC 2. QUY TRÌNH THỦ TỤC THỰC HIỆN HỖ TRỢ
I. Quy trình thực hiện:
1. Cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Mục này về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thuê đất.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các phòng ban liên quan soát xét hồ sơ, thẩm định và phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo quy định; đồng thời gửi Quyết định phê duyệt cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính biết theo dõi, giám sát, Kiểm tra (khi cần thiết).
Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt thì trong thời hạn 05 ngày làm việc UBND cấp huyện phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do cụ thể để cá nhân tiếp thu hoàn thiện theo quy định.
3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ, UBND cấp huyện phải cấp kinh phí cho cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.
II. Hồ sơ hỗ trợ
1) Đơn đề nghị hỗ trợ (bản chính; có Mẫu kèm theo);
2) Bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu.
3) Bản sao Thông báo nộp tiền thuê đất kèm theo Quyết định giảm tiền thuê đất của cơ quan có thẩm quyền có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu.
III. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:    Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc nộp trực tuyến (nếu có), nộp qua hệ thống bưu chính công ích hoặc qua hệ thống quản lý văn hóa, hồ sơ công việc./.
Mẫu kèm theo
(Ban hành kèm Nghị quyết số 144/2025/NQ-HĐND ngày 19/02/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Theo Nghị quyết số 144/2025/NQ-HĐND ngày 19/02/2025 của HĐND tỉnh Quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Kính gửi: UBND huyện/thành phố/thị xã …………….
1. Tên cá nhân:  …………………………………………….Dân tộc: …………….
2. Số căn cước công dân/căn cước:  …………….......... Cấp ngày …………….
3. Địa chỉ nơi đang sinh sống: ……………………………………………………..
Điện thoại: …………………………………………….………………………………
4. Số tài khoản: ……………………….tại ……………………  (nếu có).
5. Số tiền thuê đất đề nghị hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 144/2025/NQ-HĐND ngày 19/02/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: ………………………………………… (Bằng chữ: …………………… ..)
Kèm theo hồ sơ:
1) ……………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.
Kính đề nghị UBND huyện/thành phố/thị xã …………………… xem xét hỗ trợ./.
Hà Tĩnh, ngày    tháng     năm 202..
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




